CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP TUẦN 23
MÔN KHOA HỌC
KHỐI 5
Bài : SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN
     A/ Lý thuyết
          I/ Dòng điện mang năng lượng:
     Trong nhà máy điện, máy phát điện phát ra điện. Điện được tải qua các đường dây đưa đến các ổ điện của mỗi gia đình, mỗi cơ quan, nhà máy…
· Tất cả các vật có khả năng cung cấp năng lượng điện đều được gọi chung là nguồn điện như: nhà máy phát điện, pin, ác quy hay đi-a-mô.,.
II/ Ứng dụng của dòng điện:
· Các đồ dùng máy móc sử dụng điện để thắp sáng như: đèn ống, đèn bàn, đèn ngủ…
· Các đồ dùng máy móc sử dụng điện để đốt nóng như: ,bàn ủi, máy sấy tóc…
· Các đồ dùng máy móc sử dụng diện để chạy máy như: tivi, máy vi tính, tủ lạnh, nồi cơm điện…
II/ Vai trò của điện:
· Điện đóng vai trò ngày càngquan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Điện được sử dụng để chiếu sáng, sưởi ấm, làm lạnh, truyền tin…
· Chúng ta  dùng điện trong học tập, lao động sản xuất, vui chơi, giải trí, sinh hoạt hằng ngày…
B/ Thực hành
Câu 1: Thế nào gọi là nguồn điện ? Kể tên một số loại nguồn điện ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….…  ………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 2: Nêu vai trò của  điện ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 3: Em cần thể hiện việc tiết kiệm điện bằng những hành động cụ thể nào ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
































ĐÁP ÁN KHOA HỌC TUẦN 23
Bài : SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN
       Câu 1:  
· Tất cả các vật có khả năng cung cấp năng lượng điện đều được gọi chung là nguồn điện.
· Một số loại nguồn điện: nhà máy phát điện, pin, ắc-quy, đi-a-mô.
    Câu 2: 
· Điện đóng vai trò ngày càngquan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Điện được sử dụng để chiếu sáng, sưởi ấm, làm lạnh, truyền tin…
· Chúng ta  dùng điện trong học tập, lao động sản xuất, vui chơi, giải trí, sinh hoạt hằng ngày…
     Câu 3:  Em cần thể hiện việc tiết kiệm điện bằng những hành động cụ thể như sau:
· Tắt quạt đèn trước khi ra khỏi phòng.
·  Rút các phích cắm khi không sử dụng.
· Không ủi đồ nhiều lần trong ngày.
· Chỉ mở quạt đèn khi cần thiết.






CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP TUẦN 23
MÔN ĐỊA LÍ
KHỐI 5
Bài: MỘT SỐ NƯỚC Ở CHÂU ÂU
      A/ Lý thuyết
I/ Nước Pháp:
1. Vị trí địa lý và giới hạn:
· Nằm ở Tây Âu, giáp với Đại Tây Dương, biển ấm không đóng băng.
· Thủ đô là Pa-ri.
2. Đặc điểm tự nhiên;
·  Diện tích đồng bằng lớn.
· Khí hậu ôn hòa.
· Phong cảnh tự nhiên, đẹp.
· Các công trình kiến trúc nổi tiếng thu hút khách du lịch; đặc biệt là tháp Eiffel.
3. Hoạt động kinh tế :
· Nông nghiệp phát triển. Nông sản chính là lúa mì, khoai tây, củ cải đường, nho và chăn nuôi bò lấy thịt, sữa.
· Sản xuất nhiều mặt hàng công nghiệp.Các sản phẩm nổi tiếng là máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông, vải, quần áo, mỹ phẩm, dược phẩm.
    B/ Thực hành
Câu 1: Nêu vị trí địa lý và thủ đô nước Pháp ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
     Câu 2: Trình bày đặc điểm tự nhiên của nước Pháp ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

     Câu 3: Kể tên sản phẩm của ngành công nghiệp nước Pháp ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
















ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÍ TUẦN 23
KHỐI 5
Bài : MỘT SỐ NƯỚC Ở CHÂU ÂU
     Câu 1: 
· Nằm ở Tây Âu, giáp với Đại Tây Dương, biển ấm không đóng băng.
· Thủ đô là Pa-ri.

Câu 2:
· Diện tích đồng bằng lớn.
· Khí hậu ôn hòa.
· Phong cảnh tự nhiên, đẹp.
· Các công trình kiến trúc nổi tiếng thu hút khách du lịch; đặc biệt là tháp Eiffel.
Câu 3:
Các sản phẩm nổi tiếng là máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông, vải, quần áo, mỹ phẩm, dược phẩm.







CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ TUẦN 23
KHỐI 5
Bài: NHÀ MÁY HIỆN ĐẠI ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC TA
A/ Lý thuyết
I/ Hoàn cảnh ra đời của nhà máy cơ khí Hà Nội:
· Đảng và Chính phủ quyết định xây dựng một Nhà máy Cơ khí hiện đại ở miền Bắc để: 
  + Trang bị máy móc hiện đại, thay thế các công cụ thô sơ giúp tăng năng suất và chất lượng lao động.
  +  Làm nòng cốt cho ngành công nghiệp nước ta.
 -   Thế là Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời.
II/ Quá trình xây dựng và những đóng góp của Nhà máy Cơ khí Hà Nội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
1. Quá trình xây dựng:
· Nhà máy nằm ở phía Tây Nam thủ đô Hà Nội.
· Xây dựng từ tháng 12- 1955 đến tháng 4- 1958 (trong thời gian 1000 ngày đêm) với diện tích hơn 10 vạn mét vuông; do Liên Xô giúp đỡ
· Nhà máy có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á thời bấy giờ.
2. Những đóng góp của Nhà máy Cơ khí Hà Nội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
· Tạo ra những máy phay, máy tiện, máy khoan để phục vụ công cuộc lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
· Không ít sản phẩm nhà máy có mặt cùng bộ đội trên chiến trường đánh Mỹ, tiêu biểu là tên lửa A12.
B/ Thực hành
Câu 1: Vì sao Đảng và Chính phủ quyết định xây dựng một nhà máy cơ khí hiện đại ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 2: Nhà máy Cơ khí Hà Nội được xây dựng vào thời gian nào ? Nước nào giúp ta xây dựng ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 3: Nhà máy Cơ khí Hà Nội có đóng góp gì vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….









ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ TUẦN 23
KHỐI 5
Bài: NHÀ MÁY HIỆN ĐẠI ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC TA
· Câu 1: Đảng và Chính phủ quyết định xây dựng một Nhà máy Cơ khí hiện đại ở miền Bắc để: 
· Góp phần trang bị máy móc cho sản xuất ở miền Bắc.
· Thay thế từng bước các công cụ sản xuất thô sơ có năng suất lao động thấp.
· Làm nòng cốt cho ngành công nghiệp nước ta.
Câu 2:
· Nhà máy Cơ khí Hà Nội được xây dựng từ tháng 12/ 1955 đến tháng 4/ 1958 
( 1000 ngày đêm ) do Liên Xô giúp ta xây dựng.
[bookmark: _GoBack]Câu 3:  Nhà máy Cơ khí Hà Nội đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước là:
· Tạo ra những máy phay, máy tiện, máy khoan để phục vụ công cuộc lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
· Không ít sản phẩm nhà máy có mặt cùng bộ đội trên chiến trường đánh Mỹ, tiêu biểu là tên lửa A12.


